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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 

Đọc kĩ bài tập đọc rồi hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Chim chích và sâu đo 

 Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim 

chích sà xuống: 

 - A, có một tên sâu rồi. 

 Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên. 

 - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta có ích 

như vậy, sao lại bắt ta? 

 - Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu đo 

này có ích thật không?" 

 Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn 

liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!" 

 Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm cây gãy cả thế 

này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!" 

 Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích quay 

lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng! 

 Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo. 

        Theo Phương Hoài 

1. Con sâu đo trong bài là con vật: (0.5đ) 

A. Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh. 

B. Hiền lành, giúp ích cho cây xanh. 

C. Siêng năng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh. 

2, Chim chích mắc lừa sâu đo là do: (0.5đ) 

A. Chim chích nhìn thấy sâu đo đang làm việc miệt mài để đo cây hồng. 

B. Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo. 

C. Chim chích tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo. 

3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói lên điều gì?(0.5đ) 

A. Chim chích hung dữ, nóng tính và rất háu ăn. 

B. Chim chích hiền lành nhưng là bạn của sâu đo hại cây. 

C. Chim chích hiền lành nhưng chuyên bắt sâu bọ hại cây. 

4. Hãy gạch dưới từ ngữ thể hiện phép nhân hóa trong câu: (0.5đ) 
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"Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm." 

5. Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? (0.5đ) 

Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. 

6. Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy? (0.5đ) 

A. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông. 

B. Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông. 

C. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông. 

1. Chính tả: (Nghe - viết): Người đi săn và con vượn  

(Từ Một hôm đến Người đi săn đứng im chờ kết quả...) TV3, tập 2, trang 113. 
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2. Tập làm văn:  Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 câu) kể lại một trận thi đấu thể 

thao mà em đã được xem.  
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